PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2002.

I.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

1. Đối tượng kinh doanh xăng dầu:

Hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn rất đa dạng gồm mọi thành phần kinh tế tham gia, bao gồm các thương nhân đăng ký kinh doanh theo các loại hình: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước trung ương-địa phương, doanh nghiệp thuộc tài chính Đảng, các chi nhánh của doanh nghiệp ngoài tỉnh và các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Quân đội. 

2. Mạng lưới kinh doanh, tiêu thụ:
Tổng số các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến ngày 31/12/2002 với tổng số là 224 trạm xăng dầu bố trí trên địa bàn Thành phố Biên Hòa và 8 Huyện (trong đó: 217 điểm nằm trong mạng lưới qui hoạch, 07 điểm thuộc quân đội đang chờ xử lý vì chưa đủ điều kiện trở thành thương nhân). Phân chia theo loại hình doanh nghiệp như sau: doanh nghiệp nhà nước là 32; công ty cổ phần là 14; doanh nghiệp thuộc tài chính Đảng là 21; quân đội là 11; công ty trách nhiệm hữu hạn là 28; doanh nghiệp tư nhân là 118. 

3. Điều kiện về an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường:
Thực trạng về an toàn cháy nổ tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về cơ bản được đảm bảo, các trạm xăng dầu đều được thiết kế, xây dựng, thẩm tra và cấp giấy xác nhận về phòng cháy chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn của ngành và các qui định của Nhà nước ban hành (tiêu chuẩn TCVN: 2622-1995 và TCVN: 6223-1996). Tại các trạm xăng dầu đều có dụng cụ PCCC, phương án phối hợp hành động trong trường hợp khẩn cấp xảy ra sự cố cháy nổ với lực lượng PCCC (được cơ quan PCCC theo dõi và quản lý rất tốt) và hàng năm được tổ chức diễn tập PCCC. Nhân viên trạm xăng dầu được đào tạo về nghiệp vụ PCCC cơ bản và kiến thức về môi trường. 

Về lĩnh vực môi trường đa số các trạm xăng dầu kinh doanh hiện nay đều tuân thủ các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường (tiêu chuẩn TCVN: 5837-1995 và TCVN: 5938-1995); Theo quy định của tỉnh về điều kiện kinh doanh xăng dầu thì tất cả các điểm xăng dầu phải lập báo cáo đánh giá môi trường và phải được Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Nai  cấp giấy xác nhận 

Nói chung về lĩnh vực đảm bảo an toàn PCCC và vệ sinh môi trường các thương nhân phải thực hiện trước và đầy đủ, trước khi lập thủ tục đề nghị Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên từ năm 1995 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy trạm xăng dầu nguyên nhân xảy ra do sơ suất trong lúc nhập xăng dầu từ xe ô tô xuống bồn chứa. 

4. Thị trường xăng dầu tại Đồng Nai:

Song song với phát triển kinh tế, lượng xăng dầu tiêu thụ tại Đồng Nai cũng liên tục tăng. Do đặc điểm tự nhiên và phát triển kinh tế xă hội tại địa phương  có thể nhận thấy nhu cầu tiêu thụ xăng dầu có những điểm đặc trưng sau:

- Tiêu thụ xăng dầu chủ yếu cho giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, phục vụ tưới tiêu, canh tác trong nông lâm nghiệp.

- Tại Đồng Nai sử dụng rất nhiều dầu mazut để đốt lò trong sản xuất công nghiệp.

- Do không tiếp giáp biển, ít sông rạch nên nghề đánh bắt cá và giao thông đường thủy ít phát triển như các tỉnh khác ở miền Tây Nam bộ. Lượng diezel tiêu thụ không nhiều như các tỉnh khác ở Nam bộ.

- Xăng Mogas 92 ngày càng sử dụng nhiều, chiếm trên 40% lượng xăng ở thị trường.

- Nhu cầu sử dụng dầu hỏa làm chất đốt có xu thế giảm dần do nhân dân và các dịch vụ nhà hàng chuyển sang sử dụng gas làm chất đốt.

- Tại Đồng Nai: là cửa ngõ đi vào Thành phố Hồ Chí Minh, đi tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận (tuyến đi Miền Bắc) đi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có những Quốc lộ chính, do đó nhu cầu xăng dầu các loại rất lớn phục vụ xe đi vãng lai qua lại.
- Trong kế hoạch phát triển dài hạn, tại khu vực huyện Long thành sẽ đầu tư mới 01 sân bay Quốc tế; do đó, sẽ phát sinh một lượng lớn về nhu cầu cung cấp xăng máy bay: JetA1, TC-1.

Theo số liệu thống kê năm 2002 tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

+ Xăng các loại
117.185 m3.

+ Diezel
262.315 m3.

+ Dầu hỏa
 7.500 m3.

+ Ma zut
280.000 tấn.

5. Hiện trạng hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được phân theo các chi tiết như sau:

5.1  Phân theo thành phần kinh tế:
Đơn vị: Cửa hàng 

	Tổng số
	DNNN
	DN thuộc tài chính Đảng
	Cty cổ phần
	DNTN
	Cty TNHH
	Quân đội

	224
	32
	21
	14
	118
	28
	11


5.2. Phân theo trục lộ giao thông:
Đơn vị: Cửa hàng 

	Tổng số
	Quốc lộ
	Đường tỉnh
	Đường huyện
	Thuộc khu công nghiệp
	Khác

	224
	136
	36
	22
	03
	27


5.3. Phân theo địa bàn:
Đơn vị: Cửa hàng 

	STT
	Địa phương
	Tổng số

cửa hàng
	Trong đó

	
	
	
	Cửa hàng thuộc sở hữu nhà nước
	Cửa hàng

của dân doanh

	1
	Thành phố Biên Hòa
	48
	33
	15

	2
	Huyện Vĩnh Cửu
	11
	4
	7

	3
	Huyện Thống Nhất
	44
	6
	38

	4
	Huyện Long Thành
	31
	12
	19

	5
	Huyện Nhơn Trạch
	10
	1
	9

	6
	Huyện Định Quán
	16
	6
	10

	7
	Huyện Tân Phú 
	09
	1
	8

	8
	Huyện Long Khánh
	24
	8
	16

	9
	Huyện Xuân Lộc
	31
	7
	24

	
	Tổng cộng
	224
	78
	146


(Cửa hàng thuộc sở hữu nhà nước nói trên bao gồm cửa hàng của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp thuộc  tài chính Đảng và của quân đội).

6.  Công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn:
Xác định mặt hàng xăng dầu là một trong những mặt hàng quan trọng có ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn, nên từ những năm 1995 UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo lập qui hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện đã triển khai công tác qui hoạch qua hai giai đoạn: thời kỳ 1996-2000 và thời kỳ 2000-2005 nay tiếp tục kế thừa và chuyển tiếp để hình thành qui hoạch đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được đặc biệt quan tâm, cả về tổ chức mạng lưới và về các điều kiện kinh doanh. Cụ thể, đã có những kết quả bước đầu và từng bước ổn định trật tự trong kinh doanh, đã hình thành Hiệp hội xăng dầu để tạo các mối liên kết trong thành viên đảm bảo lợi ích cho các chủ thể kinh doanh và người tiêu dùng. 

Để tập hợp các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoạt động theo phương thức thống nhất, chống cạnh tranh thiếu lành mạnh làm thiệt hại cho người tiêu dùng, trong năm 2000 UBND Tỉnh đã cho phép thành lập Hiệp hội xăng dầu với gần 200 thành viên tham gia. Tổ chức này đã phối kết năng lực giữa các thành viên trong cùng ngành nghề hoạt động tích cực đã tạo ra nơi phân phối, cung cấp trực tiếp và hiệu quả nhất nguồn hàng xăng dầu của địa phương.

Xăng dầu là một mặt hàng chiến lược và rất nhạy cảm với các biến động kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và tiêu dùng xã hội. Tại tỉnh Đồng Nai do chưa có chưa có đầu mối nhập khẩu xăng dầu (chưa chủ động được nguồn hàng cung ứng cho nhu cầu), vì vậy mỗi khi có biến động tăng giá các thương nhân kinh doanh xăng dầu tại tỉnh gặp rất nhiều khó khăn (do nguồn cung cấp chờ giá lên, hạn chế bán ra). Ngoài ra, về mặt quản lý nhà nước tỉnh khó điều chỉnh, khống chế thị trường về giá vì không có nguồn hàng chủ động. Thêm vào đó, do các thương nhân mua lại từ nhiều nhà phân phối khác nhau, dẫn đến xăng dầu có chất lượng không đồng đều và thiếu ổn định.

II.  NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1. Phân bổ mạng lưới cửa hàng: 

Quá trình triển khai qui hoạch là quá trình điều chỉnh các hoạt động kinh doanh vào mạng lưới được phân bổ hợp lý trên địa bàn. Tuy nhiên, trong thực tế ta vẫn còn chấp nhận một số điểm kinh doanh đã tồn tại có sẵn trước khi qui hoạch chưa có điều kiện điều chỉnh theo mạng lưới, việc này dẫn đến trước mắt có những khu vực các điểm kinh doanh còn dày đặc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, tăng nguy cơ mất an toàn PCCC và ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, tại tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu khá lớn, do chưa có đầu mối nhập khẩu tại tỉnh nhà, do đó việc cung cấp cho thương nhân kinh doanh xăng dầu các sản phẩm của ngành dầu khí với giá ổn định, dịch vụ đầy đủ và thuận lợi lâu dài còn phụ thuộc khá nhiều vào nguồn cung cấp từ Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh lân cận. Do vậy, để có đủ nguồn nhiêu liêu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất phát triển kinh tế và chi phối thị trường đối với mặt hàng chiến lược này, thì sự cần thiết về nhập khẩu trực tiếp xăng dầu từ các nguồn cung ứng quốc tế để ổn định về kế hoạch cung cấp và phẩm cấp hàng hóa phục vụ cho địa bàn tỉnh là một điều tất yếu. Mặt khác, hoạt động nhập khẩu trực tiếp xăng dầu cho địa bàn tỉnh sẽ góp phần tiết kiệm cho xã hội một khoản chi hàng năm khá lớn, hơn 30 tỷ đồng tiền phí vận chuyển từ các kho xăng dầu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giảm được áp lực về mật độ lưu thông trên đường bộ do vận tải xăng dầu từ Thành phố Hồ Chí Minh (con số này tương ứng khoảng 100.000 lượt xe đi về trong năm).

2.  Nguồn cung cấp xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh:

Rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu chủ yếu thuộc thành phần dân doanh khai thác nguồn hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Còn các nguồn hàng cung cấp xăng dầu từ các doanh nghiệp lớn như Petec, SaigonPetro có kho tiếp nhận đầu mối ở Cát Lái-Thành phố Hồ Chí Minh, PetroVietNam (trực tiếp là Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ) có kho đầu mối tại Vũng Tàu cung ứng xăng dầu cho Đồng Nai. Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam và Công ty Thương mại Dầu khí Petechim (thuộc PetroVietNam) có kho đầu mối tại Nhà Bè tuy không cách xa tỉnh Đồng Nai nhưng việc vận tải đường bộ qua Thành phố Hồ Chí Minh không thuận lợi.

Bên cạnh đó ngày 07/09/2001 UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm tại Quyết định số 3213/QĐ.CT.UBT cho phép Công ty Tín Nghĩa đầu tư xây dựng kho chứa xăng dầu nhập khẩu và trung chuyển tại khu vực xã Phước Tân, huyện Long Thành thuộc hạ lưu Sông Buông (với diện tích 17 ha chương trình đầu tư giai đoạn 1 với sức chứa 20.000 m3).

 Ngoài ra, Công ty Xăng dầu Đồng Nai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Thương mại về đảm bảo lực lượng xăng dầu dự trữ phục vụ cho các tình huống khẩn cấp và các kho của các đơn vị quân đội như: Lữ 25 Công binh, Lữ 26, Tăng thiết giáp, Trung đoàn 75 Pháo binh, Lữ 22 thuộc Quân đoàn 4, Xí nghiệp X201 sữa chữa Tăng thiết giáp, Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng, ….. với tổng sức chứa các kho trên địa bàn khoảng 40.000 m3.
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: 

Ngoài một số cửa hàng của Công ty Xăng dầu Đồng Nai, Công ty Tín Nghĩa và một số Công ty TNHH có năng lực tài chính hoạt động lâu năm đã tiến hành đầu tư cửa hàng theo các quy mô lớn, thiết bị kinh doanh xăng dầu theo công nghệ hiện đại, đảm bảo được mỹ quan và các yêu cầu đa dạng của khách hàng. Trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số lượng cửa hàng đa số của tư nhân đầu tư theo qui mô gia đình, sử dụng các thiết bị xưa cũ, mặt bằng sân bãi nhỏ hẹp, hạn chế các điều kiện phục vụ.

Hầu hết các trạm xăng dầu hiện nay chưa cung cấp được các dịch vụ đi kèm như sửa chữa, bảo dưỡng xe cộ, bán hàng, rửa xe.



Trang 5

